
1 HC01 Cloramin B

* Dạng bột, hàm lượng Clo hoạt tính >= 

25%. Đóng trong thùng bảo quản chắc 

chắn.

Kg         175 

2 HC02
Trichloroisocyanuric Acid 

( Clorin ) viên 200g

Dạng viên 200g/ viên. Viên được đóng 

trong thùng, bảo quản chắc chắn
Kg           50 

3 HC03 Nước cất *Đạt tiêu chuẩn nước cất 1 lần Lít      1.500 

Thành tiền 

(đồng)

Gói thầu: Mua sắm Nước cất, Cloramin B, Clorin để phục vụ công tác khám, chữa bệnh và dự phòng 

của Bệnh viện Lao và Bệnh Bình Định năm 2023.

Danh mục gồm: 03 mặt hàng

Tên thương 

mại

Phụ lục

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm thư mời chào giá số:        /BVLBP-KD ngày       tháng 5 năm 2023 của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Bình Định)

TT
Mã số 

đấu thầu
Tên hàng hóa Quy cách kỹ thuật/ đóng gói

Đơn vị 

tính
Số lượng

Cơ sở sản 

xuất, nước 

sản xuất

Giấy phép lưu 

hành sản 

phẩm/ hoặc 

giấy phép 

nhập khẩu

Đơn giá 

dự thầu 

(đã có 

VAT) 

(đồng)
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